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ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 2022

VÀ PHƯƠNG PHƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. VỀ TÌNH HÌNH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Khái quát tình hình việc làm, đời sống của người lao động; tình hình quan hệ lao động; đánh giá những yếu tố tác động đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động; những vấn đề có tác động đến tổ chức và hoạt động công đoàn, các vấn đề mới phát sinh hoặc dự báo sẽ phát sinh trong thực tiễn cùng những tác động, ảnh hưởng và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Công đoàn. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2022

1. Công tác tham gia quản lý; thực hiện chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn 

- Công tác tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, theo quy định tại Nghị định 04 của Chính phủ. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến CBCCVCLĐ. Công tác tham gia thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tham gia xây dựng và sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan đơn vị. 
- Kết quả công tác tham mưu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho CBCCVCLĐ; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe  cho CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn tại đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ tại cơ quan đơn vị nhằm phát hiện các vi phạm, kiến nghị lãnh đạo đơn vị, các cơ quan chưa năng xử lý kịp thời, giải quyết vướng mắc góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.
- Vai trò của công đoàn trong tham gia các Hội đồng tại cơ quan, đơn vị, nhằm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

- Hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động; những mô hình tiêu biểu, hiệu quả. Kết quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

- Kết quả đoạt động trong Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.
- Kết quả các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện của công đoàn như: tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Mái ấm công đoàn...

- Kết quả công tác vận động CBCCVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện do công đoàn cấp trên phát động.

- Các hoạt động thăm, tặng quà , hỗ trợ các thôn, làng vùng dân tộc thiểu số theo sự phân công của UBND tỉnh và đóng góp xây dựng  nhà cho các gia đình chính sách, khó khăn trong tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục: 

- Công tác tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm nhân các ngày lễ của đất nước, của ngành. 

- Kết quả triển khai các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2022).

- Kết quả tuyên truyên phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, của công đoàn các cấp, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến CBCCVCLĐ.
- Công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; vận động, tuyên truyền tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động; phòng ngừa, ngăn chặn “tín dụng đen” trong công chức, viên chức, lao động.

- Kết quả thực hiện các phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

- Kết quả triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành. Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến - nỗ lưc vượt khó, quyết tâm sáng tạo chiến thắng đại dịch Covid-19 trong đoàn viên, người lao động.

- Kết quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “Ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”. 

- Kết quả thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình cán bộ, công chức, viên chức, lao động thành đạt”.

4. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
- Kết quả việc kiện toàn củng cố tổ chức công đoàn, số CĐCS thành viên, số công đoàn bộ phận, số tổ công đoàn. Việc tổ chức sinh hoạt Ban chấp hành CĐCS, sinh hoạt định kỳ công đoàn. 

- Kết quả công tác phát triển đoàn viên; việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn.

-  Kết quả tự đánh giá xếp loại CĐCS năm 2022. Kết quả phân loại CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

- Kết quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp.

- Việc Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hướng dẫn chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn

- Kết quả việc triển khai và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

- Kết quả thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng việc kiểm tra đồng cấp và cấp dưới.

- Công tác kiện toàn UBKT (đơn vị có UBKT)

6. Công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động

- Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác vận động nữ, về giới, bình đẳng giới; phòng  chống bạo lực gia đình, các hoạt động truyền thông về dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản…

- Kết quả các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).

- Kết quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan"... trong nữ CBCCVCLĐ.

- Kết quả việc triển khai và vận động công chức, viên chức, lao động tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Bình đẳng giới năm 2022

- Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em, nữ CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
7. Công tác tài chính công đoàn

- Công tác thu; chi; trích nộp; quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công đoàn.

- Tiến độ nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên theo quy định. Việc công đoàn cấp trên cấp  kinh phí cho CĐCS.

- Huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động công đoàn.

8. Các hoạt động tiêu biểu, nổi bật trong năm do CĐCS tổ chức 

9. Nhận xét, đánh giá:

* Ưu điểm và nguyên nhân

* Khuyết điểm và nguyên nhân

10. Kiến nghị đề xuất

* Chú ý: Cần có số liệu minh họa, nêu rõ nội dung, hình thức tổ chức, cách làm mới có hiệu quả, số lần tổ chức, số người tham gia các hoạt động.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ………………………………

PHỤ LỤC SỐ LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  NĂM 2022

(Tính đến ngày 31/10/2022)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	 Tình hình CBCCVCLĐ
	
	
	

	1
	Số lượng CBCCVCLĐ
	người
	
	

	
	- Trong đó: Nữ 
	người
	
	

	2
	Số lượng đảng viên
	người
	
	

	3
	Trình độ CBCCVCLĐ
	
	
	

	
	- Trình độ chính trị
	
	
	

	
	+ Cao cấp
	người
	
	

	
	+ Trung cấp
	người
	
	

	
	+ Sơ cấp
	người
	
	

	
	- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	
	
	

	
	+ Trên đại học
	người
	
	

	
	+ Đại học, cao đẳng
	người
	
	

	
	+ Trung cấp
	người
	
	

	II
	Công tác tham gia quản lý và bảo vệ quyền lợi cho người lao động

	1
	- Số người đóng BHXH 
	người
	
	

	
	- Số người đóng BHYT
	người
	
	

	
	- Số người đóng BHTN
	người
	
	

	2
	Tiền lương và thu nhập
	
	
	

	
	- Tiền lương hoặc thu nhập bình quân/ tháng
	1.000đ
	
	

	
	- Mức lương hoặc thu nhập cao nhất/tháng
	1.000đ
	
	

	
	- Mức lương hoặc thu nhập thấp nhất/tháng
	1.000đ
	
	

	3
	Số người được nâng lương
	người
	
	

	4
	Số người được nghỉ phép
	người
	
	

	5
	Số CBCCVCLĐ được thăm hỏi, trợ cấp khó khăn
	người/tiền
	
	

	6
	Số CBCCVCLĐ được khám sức khỏe định kỳ 
	người
	
	

	7
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
	
	
	

	
	- Về Chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó:
	
	
	

	
	          + Trên đại học            
	người
	
	

	
	          + Đại học, cao đẳng      
	người
	
	

	
	          + Bồi dưỡng nghiệp vụ
	
	
	

	
	- Về lý luận chính trị
	
	
	

	
	         + Cử nhân, Cao cấp
	người
	
	

	
	         + Trung cấp
	người
	
	

	III
	Công tác tuyên truyền, giáo dục
	
	
	

	1
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chủ trưởng, chính sách của Đảng, Nhà nước nhân các ngày kỷ niệm lớn trong năm.
	cuộc/

người
	
	Nêu hình thức tổ chức

	2
	Triển khai về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
	lần/

người
	
	Nêu hình thức tổ chức 

	3
	Tuyên truyền các văn bản pháp luật pháp luật  
	cuộc/

người
	
	Nêu hình thức tổ chức 

	IV
	Hoạt động xã hội
	
	
	

	1
	Tổng số tiền đóng góp các quỹ xã hội, nhân đạo…
	
	
	

	
	- Quỹ Vì người nghèo
	1.000 đ
	
	

	
	- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
	1.000 đ
	
	

	
	- Quỹ Mái ấm công đoàn
	1.000 đ
	
	

	
	- Ủng hộ Quỹ phụ nữ biên cương, biển đảo
	1.000 đ
	
	

	
	- Các quỹ khác …
	1.000 đ
	
	

	2
	Số người tham gia hiến máu tình nguyện 
	người
	
	

	3
	Thăm, tặng quà cho các đơn vị kết nghĩa. 
	Số tiền /người
	
	

	4
	Phụng dưỡng, chăm sóc Bà Mẹ VNAH
	Số Mẹ/

số tiền
	
	

	5
	Đóng góp hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà nhân ái
	Số tiền/nhà
	
	

	V
	Công tác thi đua 
	
	
	

	1
	 Tổng số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong đó:
	
	
	

	
	      + Đăng ký thực hiện
	sáng kiến
	
	

	
	      + Được công nhận.      
	sáng kiến
	
	

	
	      + Giá trị làm lợi
	số tiền
	
	

	2
	Tổng số đề tài Lao động sáng tạo. Trong đó:
	
	
	Nêu tên đề tài, sáng kiến

	
	      + Đăng ký thực hiện
	đề tài
	
	

	
	     + Được công nhận. 
	đề tài
	
	

	
	     + Giá trị làm lợi   
	số tiền
	
	

	3
	Công trình sản phẩm
	
	
	

	
	     + Đăng ký thực hiện
	Công trình
	
	

	
	     + Được công nhận. 
	Công trình
	
	

	
	     + Giá trị làm lợi   
	Số tiền

	
	

	3
	Đánh giá phân loại CCVCLĐ năm 2022 (Nếu chưa có thì lấy số liệu năm 2021 hoặc bổ sung sau)
	
	
	

	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
	Người
	
	

	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Người
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Người
	
	

	
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	Người
	
	

	4
	Danh hiệu thi đua năm 2022 (Nếu chưa có thì lấy số liệu năm 2021 hoặc bổ sung sau)
	
	
	

	
	Lao động tiên tiến 
	Người
	
	

	
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 
	Người
	
	

	
	Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 
	Người
	
	

	
	Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành 
	Người
	
	

	VI
	Tham gia xây dựng Đảng
	
	
	

	1
	Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng/ trên tổng giới thiệu của toàn Đảng bộ, Chi bộ
	người/ tổng số giới thiệu
	
	

	2
	Đảng viên được kết nạp mới
	người
	
	

	VII
	Công tác xây dựng công đoàn 
	
	
	

	1
	Tổng số CĐCS thành viên
	đơn vị
	
	

	2
	Tổng số Công đoàn bộ phận
	đơn vị
	
	

	3
	Tổng số Tổ công đoàn
	đơn vị
	
	

	4
	Tổng số đoàn viên
	người
	
	

	
	                  Đoàn viên nữ
	người
	
	

	5
	Số đoàn viên tăng, giảm trong năm, trong đó: 
	người
	
	

	
	Số chuyển đi
	người
	
	

	
	Số chuyển đến
	người
	
	

	
	                  Giảm khác: nghỉ hưu, nghỉ việc
	người
	
	

	
	                  Kết nạp mới
	người
	
	

	VIII
	Hoạt động nữ công 
	
	
	

	1
	Thành viên Ban nữ công (nếu có)
	người
	
	

	2
	 Số lượng nữ tham gia công tác quản lý (từ cấp trưởng phó phòng ban trở lên) 
	người
	
	

	3
	Số lần tuyên truyền chủ trương, chính sách cho cán bộ nữ
	lần
	
	Nêu nội dung, hình thức tổ chức

	4
	Tổ chức hoạt động 8/3; 20/10, hoạt động bình đẳng giới…
	lần
	
	

	IX
	Công tác kiểm tra
	
	
	

	1
	Tổng số ủy viên UBKT  
	người
	
	

	2
	Số cuộc kiểm tra điều lệ đồng cấp 
	cuộc
	
	

	3
	Số cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp
	cuộc
	
	

	4
	Số cuộc kiểm tra điều lệ cấp dưới
	cuộc
	
	

	5
	Số cuộc kiểm tra tài chính cấp dưới
	cuộc
	
	

	6
	Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó:
	
	
	

	
	      + Công  đoàn giải quyết
	
	
	

	
	      + Phối hợp với chính quyền giải quyết
	
	
	

	
	      + Chuyển các cơ quan liên quan
	
	
	


